
Phụ lục 01
XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG ĐANG QUẢN LÝ SỬ DỤNG

(Kèm theo Công văn số  739 /UBND-KT ngày 11/10/2025 của UBND xã Sơn Hà)

Stt Đối tượng sử
dụng

Biển
kiểm soát

Loại
phương

tiện

Nhãn
hiệu Số loại Số máy Số Khung Năm

sản
xuất

Ngày đăng
ký lần đầu

Số chỗ
ngồi

Loại xe
(01 cầu/
02 cầu)

Tình trạng
hoạt động

Nguyên giá
(triệu đồng)

Giá trị còn lại
đến ngày

31/12/2024

Mục đích
sử dụng

Đề xuất phương
án xử lý xe ô tô

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

IV UBND xã Sơn Hà

1.1
Xe thông tin lưu
động 76B-0731

Ô tô sân
khấu lưu
động

FORD
RANGER

RANGER
WLAT11
60784

MNCLSFE1
0AW853598

2010 16/3/2023 5
Đang sử

dụng
625.403.000 41.693.533

Phát thanh,
tuyên truyền

lưu động

Giữ lại tiếp tục sử
dụng

1.2
Xe chuyên dụng
ép rác

76M-
000.99

Ô tô chở rác HINO
FC9JESW/
ĐL-TCR

J05E-
TE12613

RNJFC9JES
DXX12232

2013 17/01/2013 3
Còn sử dụng

được
1.595.000.000 451.161.700 Thu gom rác

Thanh lý hoặc
điều chuyển cho
đơn vị có nhu cầu

…..

Ghi chú:
Cột (13):Đang hoạt động hoặc Hư hỏng….
Cột (16): Phục vụ công tác quản lý trật tự đô thị hoặc Đưa đón cán bộ hoặc phát thanh, tuyên truyền lưu động…
Cột (17): Giữ lại tiếp tục sử dụng/ Thanh lý/ điều chuyển…
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